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LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội nghị khoa học VIETGEO, Hội nghị khoa học 
toàn quốc VIETGEO 2025 với chủ đề “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Môi 
trường phục vụ phát triển bền vững” được tổ chức tại Trường Đại học Trà Vinh trong 
hai ngày 24 - 25 tháng 10 năm 2025. 

Hội nghị do Trường Đại học Trà Vinh và Hội Địa chất Công trình và Môi 
trường Việt Nam đồng chủ trì cùng sự phối hợp của một số trường đại học, hội nghề 
nghiệp về các lĩnh vực địa chất công trình, địa kỹ thuật, xây dựng, địa chất thủy văn, 
môi trường và công nghệ khoan - khai thác. 

Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được hơn 120 bài báo khoa học của các giảng 
viên, nhà khoa học, chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp trong cả nước. Sau quá trình phản biện nghiêm túc, 75 bài báo có chất lượng 
cao đã được chọn đăng trong Kỷ yếu Hội nghị VIETGEO 2025 do Nhà Xuất bản 
Giao thông Vận tải ấn hành. 

Các bài báo trong Kỷ yếu tập trung nghiên cứu về các chủ đề:  
- Địa chất công trình - Địa kỹ thuật, 
- Địa chất thủy văn, tài nguyên nước và môi trường, 
- Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng, 
- Vật liệu địa kỹ thuật, 
- Công nghệ khoan - khai thác, 
- Tai biến địa chất và công nghệ quan trắc - cảnh báo sớm. 

Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2025 là diễn đàn để các nhà khoa học, 
chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ kết quả nghiên cứu mới; trao đổi kinh nghiệm và 
tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số về các chủ đề nêu trên, 
cung cấp luận cứ đề xuất các chính sách, giải pháp kỹ thuật góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ quý 
báu cả về tinh thần và vật chất của một số trường đại học, viện nghiên cứu, hội nghề 
nghiệp cùng sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân. Ban Tổ 
chức xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân vì sự hỗ trợ quý 
báu đó. Đặc biệt, Ban Tổ chức xin cảm ơn và ghi nhận đóng góp to lớn của các tác 
giả bài báo khoa học, các phản biện, Ban Khoa học, Ban Thư ký và đội ngũ tình 
nguyện viên đã làm việc hết sức mình, tận tâm, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, 
tiến độ và sự thành công của Hội nghị. 

Ban Tổ chức Hội nghị VIETGEO 2025 xin chân thành cảm ơn Nhà Xuất bản 
Giao thông Vận tải đã hỗ trợ xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội nghị. Mặc dù đã có nhiều nỗ 
lực trong công tác biên tập và xuất bản, cuốn Kỷ yếu khó tránh khỏi những thiếu sót. 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ bạn đọc để Kỷ yếu của 
các kỳ hội nghị sau được hoàn thiện hơn. 

 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ   



 

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 10 năm 2025 
 

THƯ CẢM ƠN 
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh 

Trân trọng cảm ơn 
 

Trong tinh thần hợp tác học thuật và phát triển bền vững, Trường Đại học Trà 
Vinh vinh dự phối hợp cùng Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam đồng 
tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Môi 
trường phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO 2025”, diễn ra ngày 24 - 25/10/2025 
tại Trường Đại học Trà Vinh. 

Hội nghị là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trên 
toàn quốc gặp gỡ, chia sẻ tri thức, giới thiệu những kết quả nghiên cứu có giá trị và 
cùng tìm kiếm các giải pháp ứng dụng vào thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để Trường 
Đại học Trà Vinh đóng góp, chia sẻ và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực địa chất, địa 
kỹ thuật, tài nguyên và môi trường - những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự 
phát triển bền vững của quốc gia và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, tôi 
xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức Hội nghị VIETGEO 2025, các cơ 
quan hữu quan và toàn thể các nhà khoa học đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và thời 
gian để tạo nên một diễn đàn khoa học có ý nghĩa sâu sắc. 

Những đóng góp quý báu của Quý vị không chỉ làm nên thành công của Hội 
nghị, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu, đổi mới và hợp tác trong cộng 
đồng khoa học Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, những giá trị học thuật được trao đổi 
tại VIETGEO 2025 sẽ tiếp tục được phát huy, trở thành nền tảng cho các dự án hợp 
tác nghiên cứu và đào tạo trong tương lai. 

Trường Đại học Trà Vinh luôn trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Quý vị 
trong sứ mệnh chung - phát triển khoa học, phục vụ cộng đồng và hướng tới phát triển 
bền vững. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

   HIỆU TRƯỞNG  
 

PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐÁ TỰ NHIÊN TRONG XÂY DỰNG 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở NINH THUẬN 

Phạm Minh Tân1, Bùi Trường Sơn2,* 

1Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa 
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*Tác giả liên hệ: Email: buitruongson@humg.edu.vn 

Tóm tắt  
Phát triển hạ tầng giao thông tại Ninh Thuận trong những năm gần đây đã dẫn đến nhu cầu 

lớn về vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá tự nhiên cho kết cấu móng, mặt đường, bê tông asphalt và 
bê tông xi măng. Bài báo này nhằm đánh giá khả năng sử dụng các loại đá phân bố tại Ninh Thuận 
cho công trình đường giao thông, thông qua khảo sát đặc điểm phân bố, tính chất cơ lý và thử 
nghiệm khả năng ứng dụng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Ninh Thuận có 22 mỏ đá với tổng tài nguyên dự báo trên 2,8 tỷ m³, 
chủ yếu là đá granit và đá macma phun trào. Các loại đá này có cường độ kháng nén và độ bền 
cao, phần lớn đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8859:2023 và TCVN 7570:2006, phù hợp làm cấp phối 
đá dăm, cốt liệu bê tông nhựa. Trong đó, đá granit phức hệ Đèo Cả và đá phun trào hệ tầng Đơn 
Dương được đánh giá tốt cho móng trên và mặt đường.  

Từ khóa: Ninh Thuận; đá xây dựng; đường giao thông. 
 

1. Đặt vấn đề  
Trong giai đoạn hiện nay, phát triển hạ tầng giao thông được xem là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đặc biệt đối với các 
tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Ninh Thuận (nay là phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa) 
là tỉnh ven biển nằm giữa các trục giao thông chiến lược của cả nước - đang chứng kiến sự phát 
triển mạnh mẽ về hạ tầng, với hàng loạt dự án đường bộ, đường cao tốc, các tuyến kết nối liên 
vùng, khu công nghiệp, cảng biển và khu du lịch. Chính vì vậy, nhu cầu về vật liệu xây dựng, đặc 
biệt là vật liệu đá tự nhiên, phục vụ thi công các công trình giao thông ngày càng trở nên cấp thiết 
và có quy mô lớn. 

Trong xây dựng giao thông, đá tự nhiên giữ vai trò hết sức quan trọng, là thành phần cấu tạo 
chủ yếu của các lớp móng đường, mặt đường, bê tông asphalt, bê tông xi măng và các công trình 
cầu cống. Chất lượng của vật liệu đá trực tiếp quyết định đến độ bền, khả năng chịu tải, tuổi thọ 
và hiệu quả khai thác của tuyến đường. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương tại Việt 
Nam, nhất là vùng Nam Trung Bộ, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vật liệu khai thác từ các tỉnh 
lân cận, dẫn đến chi phí vận chuyển cao, áp lực khai thác quá mức tại một số khu vực và nguy cơ 
thiếu hụt vật liệu trong tương lai. 

Ninh Thuận có diện tích tự nhiên khoảng 3.360 km², với địa hình đặc trưng thấp dần từ Tây 
Bắc xuống Đông Nam, bao quanh bởi nhiều dãy núi thuộc hệ Trường Sơn Nam. Cấu trúc địa chất 
của khá phức tạp, bao gồm nhiều loại đá macma xâm nhập (granit, granodiorit, diorit), macma 
phun trào (đacit, ryodacit, andezit) và đá trầm tích lục nguyên (cát kết, bột kết, sét kết). Đây chính 
là nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng có thể khai thác để làm vật liệu xây dựng giao thông. 
Theo các kết quả điều tra địa chất - khoáng sản, Ninh Thuận hiện có khoảng 22 mỏ và điểm mỏ 
đá xây dựng với tổng tài nguyên dự báo hơn 2,8 tỷ m³, trong đó granit và các loại đá phun trào 
chiếm ưu thế. Điều này cho thấy tiềm năng khai thác và sử dụng đá tự nhiên tại chỗ là rất lớn, đủ 
đáp ứng không chỉ cho nhu cầu địa phương mà còn có thể cung cấp cho các tỉnh lân cận trong khu 
vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ (Hoàng Hoa Thám, 2016). 

Bên cạnh ưu thế về trữ lượng, Ninh Thuận còn có lợi thế về vị trí địa lý trong vận chuyển và 
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phân phối vật liệu xây dựng. Tỉnh nằm trên trục giao thông Bắc - Nam với tuyến Quốc lộ 1A và 
tuyến đường sắt Thống Nhất, đồng thời có cao tốc Bắc - Nam đi qua, cùng hệ thống cảng biển Cà 
Ná, cảng Đông Hải, thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu 
cầu xây dựng ngày càng gia tăng, việc chủ động nguồn cung đá tự nhiên tại chỗ có ý nghĩa chiến 
lược trong việc giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu 
tư các dự án giao thông. 

Một yếu tố cần nhấn mạnh nữa là tính bền vững và bảo vệ môi trường trong khai thác vật liệu 
đá xây dựng. Ninh Thuận nằm trong khu vực có hệ sinh thái đặc thù, nhiều vùng bán khô hạn, dễ 
bị xói mòn và sa mạc hoá. Nếu khai thác ồ ạt, không có quy hoạch, sẽ gây ra những tác động tiêu 
cực đến cảnh quan và môi trường. Do đó, nghiên cứu về khả năng sử dụng đá tự nhiên không chỉ 
nhằm đánh giá chất lượng vật liệu mà còn hướng tới việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bền vững 
nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh. 

Để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, cần phải có nghiên cứu toàn diện và có cơ sở khoa 
học về đặc điểm phân bố, tính chất cơ lý và khả năng ứng dụng của từng loại đá trong các hạng 
mục công trình giao thông. Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về “Khả năng sử 
dụng vật liệu đá tự nhiên cho công trình đường giao thông ở Ninh Thuận” có ý nghĩa cả về khoa 
học lẫn thực tiễn. Về mặt khoa học, nghiên cứu giúp làm sáng tỏ các đặc điểm địa chất, khoáng 
vật, tính chất cơ lý của các loại đá chủ yếu, từ đó đưa ra cơ sở khoa học trong lựa chọn và ứng 
dụng. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu sẽ cung cấp các luận cứ phục vụ quy hoạch khai thác, sử dụng 
hợp lý nguồn tài nguyên, đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng lớn, đồng thời giảm thiểu rủi ro 
trong khai thác và thi công công trình. 

2. Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đá xây dựng  
2.1 Đặc điểm phân bố  

Nguồn đá xây dựng ở Ninh Thuận có chất lượng khá tốt, trữ lượng tài nguyên khá lớn (Phạm 
Minh Tân, Bùi Trường Sơn, 2024).  

 Đá xâm nhập: Chủ yếu là Granit thuộc các phức hệ K1đc, K2cn và  K1đq. Trong phạm vi 
nghiên cứu, đá K1đc lộ ra ở các khu vực đèo Krông Pha, sông Trà Co, cầu Tân Mỹ, Cà Ná..., tạo 
nên các khối kích thước từ vài km2 đến trên 100 km2 và các khối Núi Chúa (300km2), Núi Đá Cao 
(50km2), Hòn Rồng (25km2), Tây Tà Lương (15km2), bán đảo Cam Ranh (40km2); đá thuộc K2cn 
(Nam Ninh Thuận) phát triển khá rộng rãi ở khu vực quanh Đà Lạt, Cà Ná. Ngoài ra, chúng còn 
phân bố rải rác ở các khu vực núi Da Bro (Phan Rang), Đông Nam Di Linh, Phan Dũng, khu vực Đông 
Bắc cầu Tân Mỹ, núi Chúa, núi Đá Cao, phía Tây núi Hòn Dầu,... tạo nên các khối kích thước từ  
nhỏ (trên dưới 1km2) đến hàng trăm km2; đá thuộc K1đq phân bố chủ yếu trên diện tích ở Ninh Phước, 
Bác Ái. 

 Đá phun trào: Thuộc các Hệ tầng Đơn Dương và Nha Trang, có thành phần trung tính và axit. 
Nhìn chung, đá rất cứng chắc, dễ khai thác và rất thích hợp cho việc sử dụng để làm cốt liệu xây 
dựng đường, bê tông và những nhu cầu khác. Một số khu vực đã nghiên cứu địa chất, chất lượng 
đá xây dựng đạt yêu cầu đáp ứng cho nhu cầu thị trường như núi Ông Ngài, núi Đất, núi Cô Lô 
(huyện Thuận Bắc), Núi Tiêng - Núi Giài (huyện Ninh Sơn), Núi Tà Liên (huyện Bác Ái), Phước 
Diêm (Lạc Tiến), núi Đá Giăng, Chà Bang, núi Mavieck (huyện Thuận Nam). Hiện nay, trên địa 
bàn tỉnh đã phát hiện, điều tra khảo sát khoảng 22 mỏ và điểm mỏ đá xây dựng với tổng tài nguyên 
dự báo vào khoảng 2.828,6 triệu m3, trên tổng diện tích phân bố khoảng 43,3 km2. Nguồn nguyên 
liệu này được phân bố ở các khu vực khác nhau. 

 Đá trầm tích lục nguyên: Chỉ gặp hệ tầng La Ngà (J1ln). Thành phần của đá phần trên gồm 
cát - bột kết xen kẽ sét kết, phần dưới chủ yếu là bột kết, sét kết. Do diện phân bố hẹp, chất lượng 
đá không cao. Trong phạm vi tỉnh, loại đá này cũng ít được quan tâm.        

 Đá trầm tích sinh hoá: Chủ yếu là đá Cacbonat gặp ở dạng sođa và san hô vùng ven biển. Có 
4 điểm chứa sođa được phát hiện từ năm 1935 (Saurin E.) ở Hòa Trinh, Văn Lâm, Phước Đồng 1, 
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Phước Đồng 2 thuộc huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Các điểm cách nhau 2 - 10 km, bao quanh 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Mỗi điểm rộng 0,5 - 1,5 ha, nằm trên tích tụ cát vàng nâu 
Holocen. Điểm quặng muối sô đa cacbonat natri An Thanh phân bố trên diện tích khoảng 200m2, 
ở đó lớp muối thấm đọng có màu trắng, trắng đục, chiều dày < 1cm.   

Bảng 1. Tài nguyên dự báo của một số loại đá sử dụng làm VLXD của Ninh Thuận  

Địa phương  Thứ tự Tên mỏ Loại 
vật liệu đá 

Diện tích 
các mỏ (ha) 

TNDB 
(triệu m3) 

Thuận Bắc 1 Giác Lan Phun trào  
 

8.900 

 
 

1.059 
2 Cô Lô 
3 Tây Cà Rôm  

Granit 4 Núi Bà pháo kích 
5 Ông Ngài 
6 Núi Đá Đài 

Ninh Hải 7 Núi Ông Câu Granit 1.900 182.2 
8 Núi Quýt 

Bắc Ái 9 Núi Tà Liên Granit 5.600 338.6 
10 Núi Ma tú 

 
 
 
Ninh Sơn 

11 Núi Tiếng  
 
 
Granit 

 
 
 

16.600 

 
 
 

908.6 

12 Núi Hòn Gió 
13 Núi Đỏ 
14 Đồ Cầm Liên 
15 Hòn Giài 
16 Núi Ngỗng 
17 Thôn Do 
18 Núi Chột 

Ninh Phước 19 Núi Hòn Bằng Granit 880 18.4 
20 Núi Gộp Dài 

 
Thuận Nam 

21 Đồi Mộng Liêm  
 
Granit 

 
 

10.360 

 
 

314.8 
22 Mỏ Jaty 
23 Núi Giăng 
24 Lạc Tiến 
25 Mavieck 

2.2 Tính chất cơ lý của đá 
Để tiến hành nghiên cứu tính chất cơ lý của đá, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn vị trí lấy mẫu 

và loại đá, số lượng mẫu đá được trình bày trong bảng 2. 
Bảng 2. Loại đá và vị trí lấy mẫu nghiên cứu 

TT 
Kí hiệu 
điểm lấy 

mẫu  
Loại đá Địa điểm lấy mẫu nghiên cứu 

Số lượng mẫu thí nghiệm 
Khoáng vật Cơ lý 

1 St.xn1 Granit phức hệ Đèo Cả 
(pha 2) Núi Lạc Tiếng, xã Cà Ná, 3 6 

2 St.xn2 Granit phức hệ Đèo Cả 
(pha 2) 

An Khánh, Núi Chà Bang, xã 
Phước Nam, 3 6 

3 St.xn3 
St.xn4 

Granit phức hệ Đèo Cả 
(pha 1 và pha 3) Núi Tiêng 2, xã Nhơn Sơn 3 6 

4 St.xn5 Granit phức hệ Đèo Cả 
(pha 3) 

Núi Mavieck 4, 
xã Phước Dinh 3 6 

5 St.xn6 Đá Đacit, tuf đacit, hệ tầng 
Đơn Dương Núi Cô Lô,  xã Công Hải 3 6 

6 St.xn7 Ryođacit - ryolit, hệ tầng 
Đơn Dương Núi Tà Liên, xã Phước Đại 3 6 

7 St.xn8 Đá bột kết 
 hệ tầng La Ngà 

Các núi thấp thuộc xã Phước 
Trung 3 6 

Công tác thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý được thực hiện tại phòng thí nghiệm Las XD 
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1391 tại Ninh Thuận theo các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 8859:20123, TCVN 7570:2006, TCVN 
13567:2022, TCVN 7572:2006, TCVN 12792:2020. Kết quả thí nghệm tính chất cơ lý mẫu thí 
nghiệm trong bảng 2 được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Các đặc trưng cơ lý cơ bản của các mẫu đá gốc 

Kí mẫu  

 
Số 

lượng 
mẫu 
TN 

Khối 
lượng 

 thể tích 

Khối 
lượng 
riêng 

Độ 
rỗng 

Độ hút 
nước bão 

hòa 

Hệ số 
hóa 
mềm 

Cường độ 
kháng nén  

Cường độ 
kháng nén 

bão hòa  

Dính 
bám 
Nhựa 

Đơnvị g/cm3 g/cm3 % %  (MPa) (MPa) Cấp 
St.xn1

& 
St.xn2 

06 
~ 2.59 ~ 2.68  0.15 ~ 0.97 ~ 109 ~ 109 1÷2 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 92 126 108 112 105 

St.xn3 06 
~ 2.59 ~ 2.67  0.16 ~ 0.96 ~ 97 ~ 97 1÷2 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 96 90 113 87 98 

St.xn4 06 
~ 2.62 ~ 2.70  0.14 ~ 0.98 ~ 168 ~ 168 5 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 167 197 139 156 181 

St.xn5 06 
~ 2.56 ~ 2.66  0.18 ~ 0.95 ~ 83 ~ 83 1÷2 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 66 74 80 113 83 

St.pt6 06 
~ 2.61 ~ 2.70  0.14 ~ 0.98 ~ 176 ~ 176 4÷5 

Cường độ kháng nén (MPa) 168 167 210 159 178 

St.pt7 06 
~ 2.62 ~ 2.72  0.12 ~ 0.98 ~ 145 ~ 145 4÷5 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 142 155 135 146 147 

St.tt6 06 
~ 2.63 ~ 2.72  0.14 ~ 0.97 ~ 105 ~ 105 3÷4 

Cường độ nén mẫu đá (MPa) 117 99 95 107 108 

Từ các kết quả nghiên cứu về tính chất cơ lý của các loại đá trong bảng 3 và dựa theo yêu cầu 
TCVN 8859:2023 có thể nhận xét như sau: 

- Các loại đá nghiên cứu đều đạt yêu cầu về cường độ kháng nén để làm VLXD đường giao 
thông cho cấp phối đá dăm và bê tông asphalt, ngoại trừ mẫu đá St.xn5. 

- Mẫu đá St.xn5 chỉ đạt khả năng yêu cầu về cường độ kháng nén cho sử dụng làm móng 
đường trong công trình giao thông và không đủ yêu cầu về cường độ kháng nén để dùng làm mặt 
đường bê tông asphalt trong công trình đường giao thông. 

3. Khả năng sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho công trình đường giao thông ở Ninh Thuận 
3.1 Sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho kết cấu móng đường trên  

Móng đường bên trên thuộc đường giao thông cấp cao A1, A2 theo tiêu chuẩn thiết kế đường 
Việt Nam, thường sử dụng vật liệu cấp phối (VLCP) đá dăm loại 1, cấp phối của khoáng tự nhiên 
phải thỏa mãn TCVN 8859:2023. Công tác thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm LAS 
XD 1391 tỉnh Ninh Thuận. Các thí nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành. Kết quả 
thí nghiệm tổng hợp được trình bày trong Bảng 4. 
  



Chủ đề  I. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT 183  

 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả thí nghiệm đá cấp phối làm móng đường trên 

 
Từ kết quả nghiên cứu ở bảng 3, 4, có nhận xét sau: Căn cứ TCVN 8859:2023, các chỉ tiêu cơ 

lý đá cấp phối sử dụng vào công trình đường giao thông thì chỉ tiêu cường độ kháng nén của đá 
gốc có tính quyết định. Các chỉ tiêu về cơ lý khác của cấp phối đá chịu sự ảnh hưởng bởi độ cứng 
của đá. Trong kết quả nghiên cứu, mẫu đá St.xn6, St.xn7 là loại đá phù hợp và tốt hơn các mẫu đá 
khác cho xây dựng làm móng đường trên. Các mẫu đá còn lại cũng phù hợp cho xây dựng làm 
móng đường trên trong công trình đường giao thông. 
3.2 Sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho kết cấu móng đường dưới  

Móng đường bên dưới thuộc đường giao thông cấp cao A1, A2 (tiêu chuẩn thiết kế đường Việt 
Nam) thường sử dụng vật liệu CPĐD loại 2 ( Dmax 37.5 ), cấp phối của khoáng tự nhiên phải thỏa 
mãn TCVN 8859-2023. Các thí nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành. Kết quả thí 
nghiệm tổng hợp được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Tổng hợp kết quả thí nghiệm đá cấp phối làm kết cấu móng đường dưới 
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Nhận xét: Các đá nghiên cứu đều đáp ứng yêu cầu để sản xuất đá dăm cấp phối sử dụng làm 
móng đường dưới trong xây dựng đường giao thông. 

3.3 Sử dụng vật liệu đá cấp phối cho mặt đường bê tông Asphalt 
Yêu cầu vật liệu đá cấp phối cho lớp mặt đường bê tông Asphalt C19 và C12.5 là các lớp mặt 

đường bê tông nhựa chặt nóng có cốt liệu lớn Dmax là 19mm và 12,5mm. Trong nội dung này, 
chỉ nghiên cứu cho 2 loại đá là macma xâm nhập và macma phun trào. Đá trầm tích lục nguyên 
không thuận tiện cho việc sử dụng vì tính bất đồng nhất về thành phần thạch học khá cao. 

Bảng 6. Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý thành phần hạt đá các mẫu - bê tông Asphalt C19 

Chỉ tiêu trung bình các mẫu St.xn4, St.pt6 và St.pt7 - Bê tông Asphalt 

TT 
Chỉ tiêu thí 

nghiệm Đơn vị Phương 
pháp thử 

Kết quả - Yêu 
cầu 

Kết quả- 
Yêu cầu 

Kết quả- Yêu 
cầu 

Kết quả - 
Yêu cầu 

D (16-19) D (10-16) D (5-10) D (0-5) 

1 Khối lượng thể 
tích xốp kG/m3 TCVN 

7572-6 1402  1415  1419  1425  

2 Tỷ trọng g/cm3 AASHTO 
T85 2,72 ≥2,5 2,71 ≥2.5 2,71 ≥2.5 2.70 ≥2,5 

3 Lượng hạt thoi 
dẹt (%) TCVN 

7572-13 9,2 <15 9,56 <15 10,5 <20   

4 Cường độ nén (Mpa) TCVN 
7572-10 161 >100 161 >100 161 >100 161 >10

0 

5 Lượng sét cục 
- hạt mềm yếu (%) AASHTO 

T112 2,5 <5 2,8 <5 2,87 <5  <5 

6 Độ mài mòn (%) TCVN 
7572-12 9,5 <30 11,2 <30 12,8 <30   

7 Lượng hạt cuội 
sỏi bị đập vỡ (%) TCVN 

7572-18 - _(1) - _(1) - _(1)   

8 Độ hút nước (%) AASHTO 
T85 0,22 <3 0,25 <3 0,32 <3 0,37 <3 

9 Độ góc cạnh (%) TCVN 
11807 59,7 >40 58,6 >40 57,3 >40 56,9 >40 

10 Lượng hạt < 
0,075(mm) (%) AASHTO 

T11 - <2 - <2 1,0 <2 1,6 <2 

11 Dính bám đá Cấp TCVN 
7504 Cấp 3 > 3 Cấp 

3 > 3 Cấp 3 > 3   

Sàng (mm) 25 19 16 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.07
5 < 

% Lọt sàng 100 95 85.4 74.2 63.9 44.2 33.8 23.0 16.5 9.9 7.4 5.6  
TCVN 
13567: 

2022 [61] 
100 90 -

100 
78 -
92 

62 -
78 

50 -
72 

26 -
56 

16 -
44 

12 -
33 8 -24 5 -

17 4 -13 3 -7  

Nhận xét: Từ bảng 6 cho thấy, các loại đá St.xn4, St.pt6 và St.pt7 thử nghiệm phù hợp về tính 
chất về cơ lý và đường kính hạt để chế tạo bê tông asphalt. Khi được phối trộn theo tỷ lệ phù hợp 
sẽ đảm bảo cường độ cho bê tông Asphalt để thoả mãn với hỗn hợp vật liệu khoáng theo quy định 
hiện hành. 

4. Kết luận và kiến nghị 
Từ các kết quả nghiên cứu trên có thể kết luận và kiến nghị như sau: 
- Ninh Thuận có nguồn đá tự nhiên phong phú, phân bố rộng, trong đó granit và các loại đá 

phun trào là chủ yếu, có trữ lượng dự báo trên 2,8 tỷ m³. 
- Các loại đá xâm nhập và phun trào có tính chất cơ lý tốt, phù hợp sử dụng cho hầu hết các 

kết cấu giao thông: móng đường trên, móng đường dưới, mặt đường bê tông asphalt. Đá trầm tích 
lục nguyên có thể sử dụng hạn chế cho móng dưới và san lấp, song chất lượng thấp nên không 
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khuyến khích dùng cho kết cấu chịu lực chính. Đá phi tiêu chuẩn trong quá trình khai thác sản xuất 
có thể làm lớp đáy móng đường cũng như nền đường rất tốt.  

Kiến nghị : 
Ưu tiên khai thác đá granit và đá phun trào để phục vụ các dự án hạ tầng giao thông trọng 

điểm trong tỉnh. Cần bổ sung quy hoạch khai thác mỏ đá gắn với mạng lưới đường vận tải để giảm 
chi phí vận chuyển. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp cát nghiền từ đá granit nhằm thay thế một phần 
cát tự nhiên đang khan hiếm. Có biện pháp quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý để bảo vệ môi trường 
và sử dụng bền vững tài nguyên đá xây dựng của tỉnh. 
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Abstract 
The development of transportation infrastructure in Ninh Thuan in recent years has led to a 

growing demand for construction materials, particularly natural rock for road foundations, 
pavement layers, asphalt concrete, and cement concrete. This study aims to evaluate the potential 
use of rock types distributed in Ninh Thuan Province for road construction through an assessment 
of their distribution, physical-mechanical properties, and performance testing. 

The research results show that Ninh Thuan has 22 rock quarries with an estimated total reserve 
of over 2.8 billion m³, mainly composed of granite and rocks. These rocks exhibit high 
compressive strength and durability, and most of them meet the requirements of TCVN 8859:2023 
and TCVN 7570:2006 standards, making them suitable for use as crushed stone base and asphalt 
concrete aggregate. In particular, granites of the Deo Ca complex and rocks of the Don Duong 
formation are evaluated as highly suitable for upper base layers and asphalt pavement. 

Keywords: Construction materials, Traffic construction, Ninh Thuan province. 
  

http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2006/A292/a33.htm
mailto:buitruongson@humg.edu.vn

	2-CD1 Vietgeo 2025__ĐC công trình và Địa kỹ thuật.pdf
	Tóm tắt
	1. Đặt vấn đề
	2. Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của đá xây dựng
	2.1 Đặc điểm phân bố
	2.2 Tính chất cơ lý của đá
	3. Khả năng sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho công trình đường giao thông ở Ninh Thuận
	3.1 Sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho kết cấu móng đường trên
	3.2 Sử dụng vật liệu đá tự nhiên cho kết cấu móng đường dưới
	3.3 Sử dụng vật liệu đá cấp phối cho mặt đường bê tông Asphalt
	4. Kết luận và kiến nghị
	Tài liệu tham khảo
	Abstract


